ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH TÂY NINH LẦN THỨ X

                    
NHIỆM KỲ 2023 – 2028


DANH SÁCH CHIA TỔ THẢO LUẬN
TỔ 6: 56 ĐẠI BIỂU

1. Thời gian thảo luận ít nhất 90 phút.

2. Địa điểm thảo luận: Hội trường Ban Dân vận Tỉnh ủy.

3. Phụ trách: đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa IX, Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh.

4. Thành phần gồm các đoàn Đại biểu sau:

- Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh: 51 Đại biểu;

- Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa IX: 05 Đại biểu, gồm các đồng chí: CĐCS doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp ngoài Nhà nước và CĐCS trực thuộc Trung ương. 

5. Tổ trưởng: đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên, Ủy viên ĐCT Tổng LĐLĐ VN, Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa IX, Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh
6. Tổ phó: đồng chí Trương Quốc Toàn, Ủy viên BCH Công đoàn Khu Kinh tế, Chánh Văn phòng Ban Quản lý Khu Kinh tế; 

7. Thư ký: đồng chí Trần Ngọc Khánh Tâm, Ủy viên  BTV Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh.
* Ghi chú: Tổ tập trung thảo luận sâu Dự thảo Báo cáo chính trị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Dự thảo 4 Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII (sửa đổi, bổ sung). (Mỗi tổ phát biểu ít nhất 10 ý kiến, mỗi ý kiến tối đa 10 phút).
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Ghi chú

	I
	CÔNG ĐOÀN KHU KINH TẾ TỈNH
	

	1. 
	Nguyễn Thị Kim Liên
	Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UV BTV Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX, Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế
	

	2. 
	Trần Văn Mong
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Jinyu (Việt Nam) Tire
	

	3. 
	Trần Ngọc Khánh Tâm
	UV BTV Công đoàn Khu Kinh tế
	

	4. 
	Đặng Tấn Trung
	UV BTV Công đoàn Khu Kinh tế
	

	5. 
	Võ Thị Tuyết Rơi
	Chuyên viên Công đoàn Khu Kinh tế
	

	6. 
	Lê Tiến Lợi
	UV BCH Công đoàn Khu Kinh tế, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh 
	

	7. 
	Trương Quốc Toàn
	UV BCH Công đoàn Khu Kinh tế, Chánh Văn phòng Ban Quản lý Khu Kinh tế 
	

	8. 
	Đặng Thị Diệu Linh
	UV BCH Công đoàn Khu Kinh tế, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Gain Lucky (Việt Nam)
	

	9. 
	Nguyễn Hữu Cần
	UV BCH Công đoàn Khu Kinh tế, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH PouHung Việt Nam
	

	10. 
	Vương Thị Mộng Hồng
	UV BCH Công đoàn Khu Kinh tế, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Dệt May Hoa Sen
	

	11. 
	Phạm Thị Kim Tân
	UV BCH Công đoàn Khu Kinh tế, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Văn hóa phẩm Phượng Hoàng Việt Nam
	

	12. 
	Nguyễn Thị Y Nữ Lan Phương
	UV BCH Công đoàn Khu Kinh tế, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Kuo Yuen Tây Ninh
	

	13. 
	Trần Thái Thông
	UV BCH Công đoàn Khu Kinh tế, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Sailun Việt Nam
	

	14. 
	Nguyễn Thị Thanh Liễu
	UV BCH Công đoàn Khu Kinh tế, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Hantex Group
	

	15. 
	Bùi Thiện Đức
	UV BCH Công đoàn Khu Kinh tế, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Brotex Việt Nam
	

	16. 
	Phạm Thị Cẩm Nhung
	UV BCH Công đoàn Khu Kinh tế, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Hansae TN
	

	17. 
	Trần Kim Ngân
	UV BCH Công đoàn Khu Kinh tế, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam
	

	18. 
	Cao Ngọc Thúy
	UV BCH Công đoàn Khu Kinh tế, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
	

	19. 
	Nguyễn Vĩnh Lịch
	UV UBKT Công đoàn Khu Kinh tế, Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Khu Công nghiệp Tây Ninh
	

	20. 
	Trần Phong Vũ
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH ACTR
	

	21. 
	Đỗ Thị Thu Vân
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Sản phẩm Ngũ Kim HaiLiang (Việt Nam)
	

	22. 
	Phan Minh Thuận
	Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần TKG Eco Material Vina 
	

	23. 
	Ngô Xuân Nguyên
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Xiang Jiang Group (Việt Nam)
	

	24. 
	Phạm Thị Hương
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH may mặc Jifa S.OK
	

	25. 
	Ngô Minh Tâm
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Transasia Tantec
	

	26. 
	Võ Thị Mỹ Duyên
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Lốp Xe H.A Vina
	

	27. 
	Nguyễn Thị Hồng Quế
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Dệt may Rise Sun Hồng Kông (Việt Nam)
	

	28. 
	Nguyễn Qui Hoàng
	Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Dệt Trần Hiệp Thành
	

	29. 
	Lê Thị Hòa
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Aerotact TN
	

	30. 
	Lê Minh Chí
	Phó Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Colltex (VN)
	

	31. 
	Cao Ngọc Thu
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Royal Alliance Vina
	

	32. 
	Đoàn Thị Thanh Thúy
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Pou Li Việt Nam
	

	33. 
	Nguyễn Thị Phương Dung
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH May mặc Langham
	

	34. 
	Trần Thị Bé
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Nhựa Đông Phương
	

	35. 
	Ngô Thị Ngọc Hằng
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Sản xuất Bật lửa Hua Xing Việt Nam
	

	36. 
	Nguyễn Từ Vũ
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Quốc tế Best Base
	

	37. 
	Nguyễn Thanh Phong
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Ichihiro
	

	38. 
	Vũ Đức Hòa
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Da Đức Tín Việt Nam
	

	39. 
	Cao Đặng Hồng Phước
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Quốc tế Viễn Đông
	

	40. 
	Nguyễn Thúy Vân
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Winga Việt Nam
	

	41. 
	Lê Kim Oanh
	Phó Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH May Mặc QingDao Roy-Ne (Việt Nam)
	

	42. 
	Lê Phước Thành
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Zhengxing (Việt Nam)
	

	43. 
	Lê Kiều Như
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Dongju Sports Việt Nam
	

	44. 
	Trần Văn Tùng
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Dệt Sợi Continental
	

	45. 
	Nguyễn Vũ Anh
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH New Wide (Việt Nam)
	

	46. 
	Phạm Văn Lọ
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Billion Industrial Việt Nam
	

	47. 
	Nguyễn Minh Trung
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Baikai Industry Việt Nam
	

	48. 
	Nguyễn Thành Nhơn
	Phó Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Thực phẩm Richy Việt Nam 
	

	49. 
	Lê Văn Lộc
	Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Thành Thành Công
	

	50. 
	Phạm Minh Tuân
	Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Dệt Hạnh Phúc
	

	51. 
	Mai Cẩm Thùy
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Dệt Jifa Thành An (Việt Nam)
	

	II
	BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA IX
	

	52. 
	Lê Thị Thúy Hằng
	UV BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết
	

	53. 
	Nguyễn Thị Ngọc Dung
	UV BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX, Phó Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Công trình Đô thị
	

	54. 
	Đổng Thiện Khoa
	UV BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX, Phó Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Cổ phần TKG Taekwang Mộc Bài
	

	55. 
	Võ Trần Minh Đăng
	UV BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
	

	56. 
	Dương Tấn Phong
	Phó Bí thư Đảng ủy Công ty, UVBTV Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên
	


PAGE  

